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CHƯƠNG TRÌNH
Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

(ban hành kèm theo quyết định số 52 /2006/QĐ-UBND ngày 28 /11 /2006 của UBND tỉnh)
I. Thực trạng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh
1. Những kết quả đạt được

Việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tuy chưa nhiều nhưng cũng đã đem lại một số kết quả đáng ghi nhận; cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu được đầu tư; việc ứng dụng CNSH trong các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, y tế, môi trường, ... đã được triển khai.

* Về tiềm lực công nghệ sinh học:

- Đội ngũ cán bộ: Đến nay cán bộ, công chức ngành Sinh học có trình độ đại học là 9 người; chưa có cán bộ chuyên ngành CNSH trên đại học.

- Cơ sở vật chất kỹ thụât: Đã hình thành mạng lưới các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng CNSH tại các đơn vị như: Trung tâm Nông nghiệp và Khuyến nông thực hiện nghiên cứu và ứng dụng CNSH về nông,lâm nghiệp; Trung tâm Khuyến ngư triển khai ứng dụng CNSH trong ngành thuỷ sản; Bệnh viện đa khoa tỉnh ứng dụng CNSH trong công tác chẩn đoán bệnh; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng, Chuyển giao Khoa học và Công nghệ đang được đầu tư một số thiết bị CNSH.

* CNSH trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp

Đã sản xuất được giống lúa lai phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, hiện đang cung ứng giống cho các địa phương trong tỉnh. Công nghệ sản xuất các chủng giống nấm đã cung ứng nguồn nấm giống phục vụ sản xuất nấm thương phẩm ở quy mô hộ gia đình; đã nuôi cấy mô tế bào thành công các cây keo lai, bạch đàn, dó bầu. Một số giống cây khác cũng được nuôi cấy mô thành công như dứa, mía, khoai mỡ, chuối, mít, tuy nhiên sản phẩm chưa gắn kết được với sản xuất. Các loại phân vi sinh cố định nitơ và phân giải lân, phân bón sinh hoá, phân hữu cơ từ rác thải và các chế phẩm sinh học như phân bón qua lá, chất kích thích ra hoa, chất kích thích ra rễ, ... được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Thông qua nhập tinh đông lạnh và sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, công tác sind hoá đàn bò đã được triển khai. Triển khai thành công tạo giống cá rô phi đơn tính, hàng năm cung cấp giống cho các hộ nuôi cá nước ngọt trong và ngoài tỉnh. Ứng dụng CNSH ở mức độ sinh học phân tử để kiểm tra bệnh tôm.

* CNSH trong chế biến

Các sản phẩm lên men như rau quả đóng hộp, bánh mì, nước mắm, tương chao, bia, rượu... đang được quan tâm đầu tư phát triển sản xuất. Công nghệ vi sinh được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi từ các nguồn nguyên liệu là các phụ phẩm trong nông nghiệp để làm thức ăn cho trâu bò.

* CNSH trong y dược

Đã ứng dụng công nghệ Test Elisa trong chẩn đoán HIV, các xét nghiệm sinh học. Sử dụng hiệu quả các loại vaccine trong tiêm phòng bệnh như: viêm gan B, ho gà, bại liệt, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella, quai bị... . Ứng dụng cấy ghép da trong trường hợp bỏng nặng, tai nạn. Sử dụng phương pháp phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể chẩn đoán viêm gan B, viêm gan C, giang mai và định nhóm máu. Nghiên cứu phát triển và bảo tồn các cây thuốc quí cung cấp nguyên liệu chữa bệnh, đặc biệt đã bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv), Ba kích, sản xuất một số loài nấm làm thuốc chữa bệnh,...

* CNSH trong xử lý ô nhiễm môi trường

Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý nước trong nuôi trồng thuỷ sản; ứng dụng công nghệ Biogas xử lý chất thải trong ngành chăn nuôi làm chất đốt rẻ tiền, góp phần bảo vệ môi trường; xử lý nước thải các nhà máy, xí nghiệp bằng công nghệ hiếm khí.

2. Những tồn tại và nguyên nhân

* Những tồn tại:

Mặc dù đạt được một số thành quả bước đầu nhưng việc nghiên cứu, ứng dụng CNSH trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa đáp ứng được nhiều so với nhu cầu thực tế, chưa tạo ra những sản phẩm chủ lực cho nền kinh tế. Công nghệ sinh học được ứng dụng chủ yếu là CNSH truyền thống, trong khi đó lĩnh vực CNSH hiện đại chưa đủ điều kiện để ứng dụng. Chưa có sự nối kết bền vững giữa cơ quan nghiên cứu về CNSH với các nhà máy, cơ sở sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; một số sản phẩm CNSH được nghiên cứu, tạo ra nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi.

* Nguyên nhân

- Nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp lãnh đạo về tầm quan trọng của CNSH còn hạn chế; chưa có định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển CNSH ở các ngành và địa phương;

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực CNSH còn mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa có những chuyên gia đầu đàn. Chưa có chiến lược đào tạo và cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực về CNSH;

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho CNSH tuy được quan tâm nhưng còn ở mức thấp. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNSH còn hạn chế và chưa có trọng tâm, trọng điểm;

- Chưa có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hấp dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia đầu tư phát triển và thương mại hoá các sản phẩm CNSH.

- CNSH là một ngành khoa học công nghệ cao và là ngành khoa học mới được phát triển ở nước ta, nên việc triển khai ứng dụng cần phải có thời gian khảo nghiệm chứ không thể áp dụng và nhân rộng ngay được.

II. Định hướng phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
1. Quan điểm và mục tiêu

*Quan điểm:

- Phát triển CNSH trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các thành tựu CNSH trong và ngoài nước, triển khai ứng dụng tại địa phương, thực hiện phương châm “đi tắt đón đầu”;

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNSH truyền thống vào sản xuất và đời sống; đồng thời từng bước nghiên cứu, ứng dụng CNSH hiện đại nhằm tạo bước tiến mới, đột phá trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật sinh học vào sản xuất và đời sống.

* Mục tiêu:

- Tạo ra, tiếp nhận các giống cây trồng, con vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao để phục vụ sản xuất. Ứng dụng CNSH trong bảo quản sản phẩm nông-lâm-thuỷ sản sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá nông - lâm - thủy sản xuất khẩu. Bảo tồn nguồn gen các loại cây trồng, vật nuôi của tỉnh;

- Từng bước xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được một số sản phẩm chủ lực của tỉnh phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu;

- Đưa CNSH phục vụ hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và nâng cao công tác bảo vệ môi trường;

- Xây dựng được các cơ sở nghiên cứu-ứng dụng và phát triển thuộc lĩnh vực CNSH có đủ khả năng nghiên cứu và tiếp nhận, tạo ra công nghệ mới, chuyển giao ứng dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

* Giai đoạn 2006-2010

- Ban hành các văn bản, thể chế về quản lý và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNSH trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước các cấp trong lĩnh vực CNSH; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi của địa phương trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Trung ương nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNSH, trong đó chú trọng các chính sách thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học về CNSH; chính sách khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động chuyển giao và áp dụng CNSH vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tự xây dựng cơ sở nghiên cứu và ứng dụng CNSH.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ CNSH. Phấn đấu đến cuối năm 2010 có khoảng 40-50 cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học về lĩnh vực CNSH.

Từng bước đầu tư xây dựng và nâng cấp, hoàn chỉnh các phòng thí nghiệm CNSH tại các cơ quan, đơn vị. Quy hoạch lại mạng lưới và định hướng hoạt động các đơn vị nghiên cứu - ứng dụng và phát triển CNSH trên địa bàn tỉnh, trong đó có khoảng 2-3 đơn vị ở các ngành chủ yếu có liên quan có đủ năng lực, khả năng nghiên cứu và tiếp nhận, tạo ra công nghệ mới, chuyển giao ứng dụng CNSH trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp

Tạo ra và tiếp nhận các giống cây trồng, con vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục nghiên cứu và sản xuất đại trà các giống lúa lai năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mở rộng việc ứng dụng CNSH trong việc tạo và nhân giống các loại nấm ăn, nấm dược liệu, đáp ứng sản xuất nấm thương phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Chọn lọc và xử lý di truyền cây trồng để có được các đặc điểm nông - sinh học mong muốn (năng suất cao, chịu hạn, chống bệnh, sạch bệnh...). Ứng dụng các chế phẩm sinh học như vaccine, thuốc trừ sâu, phân bón vi sinh trong việc bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Tăng cường ứng dụng công nghệ nuối cấy mô tế bào thực vật để nhân nhanh với số lượng lớn các giống cây trồng công nghiệp, lâm nghiệp, cây ăn quả bản địa (quế, song mây, dâu...), các loại cây dược liệu, các loài hoa, cây cảnh có giá trị; đặc biệt thử nghiệm nuôi cấy mô các cây có hợp chất tự nhiên có giá trị ở Quảng Nam (chất Saponin, tinh dầu...) để nhân giống phục vụ việc trồng và tiến tới chế biến chiết xuất các hợp chất tự nhiên có giá trị (từ cây Sâm Ngọc Linh, ...).

Xây dựng phòng thí nghiệm sử dụng CNSH để chẩn đoán bệnh các giống gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm H5N1. Ứng dụng CNSH trong sản xuất giống nhân tạo có chất lượng cao, tạo ra các dòng chất lượng tốt kháng bệnh trong thuỷ sản.Tiếp tục nhân rộng việc ứng dụng CNSH ở mức độ sinh học phân tử để kiểm tra bệnh tôm. Ứng dụng CNSH trong bảo quản nông sản, thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch

- CNSH trong chế biến

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh trong công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; chế biến các sản phẩm nông sản. Nghiên cứu sử dụng các chủng vi sinh vật, enzyme vào chế biến thực phẩm (như sản xuất nước mắm,...); cải tiến và nâng cao chất lượng các sản phẩm như bia, rượu cũng như các sản phẩm làng nghề (tương chao, tơ tằm... ). Sản xuất phân bón sinh học, các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng và đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng.

- CNSH trong y dược

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNSH trong chẩn đoán và điều trị bệnh; nâng cao chất lượng bảo quản vaccine và đảm bảo cung cấp đủ các vaccine cơ bản để phòng và chữa bệnh. Mở rộng ứng dụng công nghệ Test Elisa để chẩn đoán, đánh giá một số bệnh khác như: tìm ra ấu trùng sán lá gan lớn ở người, phát hiện ký sinh trùng sốt rét, chẩn đoán tiên lượng sốt xuất huyết.... Ứng dụng CNSH chẩn đoán nhiễm cúm H5N1, hội chứng SARS và các bệnh do virut gây ra ở người. Chọc ối, sinh thiết gai nhau, cấy máu dây rốn để chẩn đoán nhiễm sắc thể ở người. Sử dụng phương pháp điện di protein huyết thanh và nước tiểu ở người. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng CNSH phục vụ cho việc bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh, nấm, các cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Nuôi cấy mô tế bào những cây thuốc có giá trị cao song song với xây dựng các mô hình trồng cây dược liệu.

- CNSH trong xử lý ô nhiễm môi trường

Ứng dụng các chế phẩm sinh học cho công tác xử lý nước phục vụ nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt; xử lý môi trường nước, rác thải, không khí tại các khu công nghiệp, khu đô thị, các trại chế biến nông sản, chăn nuôi, các làng nghề, tại các bệnh viện.

Phổ biến việc ứng dụng CNSH trong lĩnh vực tạo năng lượng: sử dụng biogas, sản xuất ethanol dùng làm nhiên liệu.

* Giai đoạn 2011 - 2015

- Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích phát triển và ứng dụng CNSH

Xây dựng, ban hành cơ chế ưu đãi, thu hút các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực CNSH; khuyến khích, động viên các cán bộ KHCN tham gia đào tạo về CNSH; chính sách khuyến khích việc thành lập và hoạt động cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNSH.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo và đào tạo chuyên sâu cho một số cán bộ về CNSH, phấn đấu đến cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh có khoảng 80-100 cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học về lĩnh vực CNSH. Tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp hoàn thiện mạng lưới các phòng thí nghiệm, các đơn vị nghiên cứu-ứng dụng và phát triển CNSH trên địa bàn tỉnh.

- CNSH trong lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp

Ứng dụng các kỹ thuật CNSH tạo ra giống cây trồng, con vật nuôi chất lượng cao, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; tập trung vào nhóm cây lương thực, một số cây ăn quả, cây công nghiệp bản địa, cây lâm nghiệp, gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Phát triển các cơ sở nhân giống cây trồng, con vật nuôi sạch bệnh, sản xuất hạt giống chất lượng cao tại các địa phương của tỉnh. Sử dụng các KIT chẩn đoán một số bệnh của cây trồng. Nâng cao hiệu quả sinh sản của vật nuôi. Đưa tỷ lệ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng. Tăng cường ứng dụng CNSH trong kiểm soát dịch bệnh thuỷ sản và các dư lượng chất độc hại.

Tiếp cận công nghệ gen, đưa vào sản xuất một số giống biến đổi gen. Sử dụng có hiệu quả các giống cây trồng chuyển gen cho phép nhằm cải thiện các đặc điểm nông-sinh quý giá mà các phương pháp truyền thống không tạo ra được.

- CNSH trong công nghệ chế biến

Đẩy mạnh và phát triển công nghệ enzyme, protein trong bảo quản và chế biến nông-lâm-thuỷ sản. Dùng kỹ thuật di truyền để cải tiến các loại vi sinh vật, tạo ra các chủng vi sinh vật mới có năng suất sinh học cao, ứng dụng trong sản xuất công nghiệp (như sản xuất nước uống lên men, lên men thực phẩm, ...).

Sản xuất các hợp chất tự nhiên bằng CNSH trên cơ sở nguồn nguyên liệu có sẵn, đặc sản của Quảng Nam (như sản xuất chất Saponin từ cây Sâm Ngọc Linh,...) để xuất khẩu; mở rộng việc nhân giống, đưa vào trồng các cây có giá trị (cây nghệ đen,...).

- CNSH trong y dược

Đưa vào sử dụng một số loại thuốc phục vụ phòng và chữa bệnh được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ protein tái tổ hợp. Chẩn đoán gen của các loại vi khuẩn và virut; chẩn đoán ADN ở người. Từng bước ứng dụng liệu pháp công nghệ gen, công nghệ tế bào vào điều trị các bệnh hiểm nghèo. Thử nghiệm và triển khai nuôi cấy mô tế bào da để cấy ghép da trong các trường hợp chữa bệnh cần thiết. Mở rộng ứng dụng CNSH phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh. Sản xuất một số vitamin, axit amin, men tiêu hóa, các chế phẩm y sinh từ thảo dược bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

- CNSH trong bảo vệ môi trường

Ứng dụng CNSH trong việc xử lý rác thải, nước thải ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, trong chăn nuôi; xử lý sự cố ô nhiễm tràn dầu trên biển. Sử dụng các giải pháp CNSH trong khắc phục suy thoái và sự cố môi trường.

III. Các giải pháp thực hiện
- Triển khai quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho các cấp ủy Đảng, các Sở, Ban, ngành, các tổ chức Đoàn thể, chính trị - xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trong tỉnh;

- Đầu tư phát triển tiềm lực công nghệ sinh học. Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách hàng năm của tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực CNSH; đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN cho các đề tài, dự án về CNSH. Các đề tài dự án cần tập trung vào các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, chế biến, y tế và bảo vệ môi trường;

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan khoa học, các trường Đại học, các doanh nghiệp CNSH trong và ngoài nước trong đào tạo, chuyển giao các thành tựu CNSH. Đặc biệt đối với các công nghệ phức tạp, khó cần phối hợp với các cơ quan khoa học ở trung ương, các doanh nghiệp CNSH trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện
- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển và ứng dụng CNSH để chỉ đạo thực hiện. Ban chỉ đạo xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển CNSH của tỉnh;

- Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định các đề tài/dự án đầu tư trong lĩnh vực CNSH bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có kế hoạch bố trí vốn để triển khai thực hiện;

- Các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Công nghiệp, Thuỷ sản và đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển CNSH ở đơn vị, địa phương mình;

- Sở Văn hóa Thông tin, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực CNSH, nêu gương các điển hình tiên tiến trong phát triển và ứng dụng CNSH ở các ngành, địa phương./.
